
  

  

STT  Mã Nhà Cung 

Cấp  

Tên Nhà Cung Cấp  Mã Dịch 

Vụ  

Tên Dịch Vụ  Phí dịch vụ thu bởi  

Payoo (VND)*_Áp 

dụng trước tháng 

04/2026  

Phí dịch vụ thu bởi 

Payoo  

(VND)*_Cập nhật 

từ tháng 04/2026  

1  BT  Cấp nước Bến Thành  NUOC  Nước  3,000  3,000  

2  CL  Cấp nước Chợ Lớn  NUOC  Nước  3,000  3,000  

3  CNCANGIO  Cấp Nước Cần Giờ  NUOC  Nước  3,000  3,000  

4  CNNAMHANOI  Cấp nước Nam Hà Nội  NUOC  Nước  2,200  2,200  

5  CNNB  Cấp nước Nhà Bè  NUOC  Nước  3,000  3,000  

6  CNNTHON  Xí Nghiệp Cấp Nước Sinh Hoạt 

Nông Thôn  

NUOC  Nước  3,000  3,000  

7  CNTD  Cấp nước Thủ Đức  NUOC  Nước  3,000  3,000  

8  CNTH  Cấp nước Tân Hòa  NUOC  Nước  3,000  3,000  

9  CNVTS  Nước sạch VTS  NUOC  Nước  2,200  2,200  

10  CNYENBAI  Cấp nước Yên Bái  NUOC  Nước  2,200  2,200  

11  GD  Cấp nước Gia Định  NUOC  Nước  3,000  3,000  

12  PHT  Cấp nước Phú Hòa Tân  NUOC  Nước  3,000  3,000  

13  VIWACO  Công ty cổ phần Viwaco  NUOC  Nước  2,000  2,000  

14  CNNNSG  Nước ngầm Sài Gòn-Hóc Môn  NUOC  Nước  2,000  2,000  

15 CNTA Cấp nước Trung An NUOC Nước 0 3,000 

  

*Phí dịch vụ đã bao gồm VAT  


